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O

Sông Shibone

Sông Shibone

Sông Ebata

Sông Ebata

Sông Yam
ada

Sông Yam
ada

Sông Am
akida

Sông Am
akida

Sông Kamado
Sông Kamado

Sông Nagisa
Sông Nagisa

Sông Iwasaki

Sông Iwasaki

Sông Hojuin
Sông Hojuin

Sông Fujiwara

Sông Fujiwara

Sông Fujiwara

Sông Fujiwara

Đư
ờn

g 
ca

o 
tố

c J
ob

an

Đư
ờn

g 
ca

o 
tố

c J
ob

an

Ga IzumiGa Izumi

Bệnh viện IwakiBệnh viện Iwaki

Viện điều dưỡng IzumiViện điều dưỡng Izumi

Trạm cứu hỏa Taira 
Phân khu Chuodai
Trạm cứu hỏa Taira 
Phân khu Chuodai

Bệnh viện 
Kashima
Bệnh viện 
Kashima

Bệnh viện Mắt và 
Phẫu thuật Thần kinh 
Ishii

Bệnh viện Mắt và 
Phẫu thuật Thần kinh 
Ishii

Sở cảnh sát 
Iwaki Higashi
Sở cảnh sát 
Iwaki Higashi

Bệnh viện 
Onahama Seikyo
Bệnh viện 
Onahama Seikyo

Bệnh viện 
Nakamura
Bệnh viện 
Nakamura

Bệnh viện
Iwaki Chuo
Bệnh viện
Iwaki Chuo

Trạm cứu hỏa
Onahama
Trạm cứu hỏa
Onahama

Bốt cảnh sát văn phòng điều hành JobanBốt cảnh sát văn phòng điều hành Joban

Bệnh viện
Ichiri

Bệnh viện
Ichiri

Bốt cảnh sát ChuodaiBốt cảnh sát Chuodai

Trung tâm dịch vụ công dân ToyomaTrung tâm dịch vụ công dân Toyoma

Trạm cứu hỏa Onahama - 
Phân khu Ena

Trạm cứu hỏa Onahama - 
Phân khu Ena

【Nơi lánh nạn trên diện rộng】【Nơi lánh nạn trên diện rộng】

【Nơi lánh nạn trên diện rộng】【Nơi lánh nạn trên diện rộng】

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần）（Không sử dụng được khi sóng thần）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt） Trung tâm cộng đồng 
Kashima
Trung tâm cộng đồng 
Kashima

Sân vận động KamikamadoSân vận động Kamikamado

Hội trường KamikamadoHội trường Kamikamado

Hội trường WasedaHội trường Waseda Đền DewaĐền Dewa

Công viên trẻ em KarimataCông viên trẻ em Karimata

Trường trung học phổ thông 
Onahama Kaisei
Trường trung học phổ thông 
Onahama Kaisei

Trường trung học cơ sở
số � Onahama
Trường trung học cơ sở
số � Onahama

Trường tiểu học
Onahama Higashi
Trường tiểu học
Onahama Higashi

Trường tiểu học
số � Onahama
Trường tiểu học
số � Onahama

Trung tâm cộng đồng
Onahama
Trung tâm cộng đồng
Onahama

Công viên
Tomigaura
Công viên
Tomigaura

Công viên
Minatogaoka

Công viên
Minatogaoka

Trung tâm thương mại 
AEON Iwaki Onahama
Trung tâm thương mại 
AEON Iwaki Onahama

Công viên MisakiCông viên Misaki

Đền TsuĐền Tsu

Công viên 
Toyoma
Công viên 
Toyoma

Đền Yasaka
(Toyoma)

Đền Yasaka
(Toyoma)

Đền Hachiman
(Toyoma)
Đền Hachiman
(Toyoma)

Khu chung cư ToyomaKhu chung cư Toyoma

Khu chung cư UsuisoKhu chung cư Usuiso

Đền Suwa
(Toyoma)

Đền Suwa
(Toyoma)

Koizumi KogyoKoizumi Kogyo

Nhà BoyoNhà Boyo
Trung tâm cộng đồng EnaTrung tâm cộng đồng Ena

Trường tiểu học EnaTrường tiểu học Ena

Trường trung học phổ thông 
Iwaki Koyo
Trường trung học phổ thông 
Iwaki Koyo

Khu chung cư NumanouchiKhu chung cư Numanouchi

Điện 
Numanouchi Benzaiten
Điện 
Numanouchi Benzaiten

Trường trung học cơ sở 
Toyoma
Trường trung học cơ sở 
Toyoma

Đền Hachiman 
(Shimotakaku)
Đền Hachiman 
(Shimotakaku)

Nhà kỷ niệm Kentoshi
(Trung tâm cộng đồng Kamiyasaku)

Nhà kỷ niệm Kentoshi
(Trung tâm cộng đồng Kamiyasaku)

Trường tiểu học 
Kashima
Trường tiểu học 
Kashima

Hội trường 
Ohara
Hội trường 
Ohara

Hội trường YokodaiHội trường Yokodai

Công viên
Nakanosaku

Công viên
Nakanosaku

Trường trung học cơ sở EnaTrường trung học cơ sở Ena

Nhà trẻ EnaNhà trẻ Ena

Đền NewatariĐền NewatariĐền InariĐền Inari
Công viên OkaonaCông viên Okaona

Công viên
Shonandai Nishi
Công viên
Shonandai Nishi

Trường tiểu học
Nagasaki

Trường tiểu học
Nagasaki

Đền Suwa 
(Nakanosaku)
Đền Suwa 
(Nakanosaku)

Chùa ShinpukuChùa Shinpuku

Đền GoryoĐền Goryo

Công viên
Kaneyama
Công viên
Kaneyama

Nhà máy Iwaki của
Công ty Dược phẩm

Asuka

Nhà máy Iwaki của
Công ty Dược phẩm

Asuka

Công viên Higashi Midori khu
công nghiệp ven biển Onahama

Công viên Higashi Midori khu
công nghiệp ven biển Onahama

Công viên Ohata Midori khu
công nghiệp ven biển Onahama

Công viên Ohata Midori khu
công nghiệp ven biển Onahama

Nhà trẻ YamadaNhà trẻ Yamada

Sân vận động JobanSân vận động Joban

Công viên 
Kusakidai �-chome
Công viên 
Kusakidai �-chome

Công viên Kusakidai �-chomeCông viên Kusakidai �-chome

Đền UsuiĐền Usui

Đền 
Kanekura Inari
Đền 
Kanekura Inari

Công viên YadagawaCông viên Yadagawa

Trường trung học cơ sở 
số � Onahama
Trường trung học cơ sở 
số � Onahama

Trường tiểu học 
Onahama Nishi
Trường tiểu học 
Onahama Nishi

Trường tiểu học 
số � Onahama
Trường tiểu học 
số � Onahama

Công viên WasedaCông viên Waseda

Công viên Yokodai ChuoCông viên Yokodai Chuo

Đền NachiĐền Nachi

Công viên FujiwaraCông viên Fujiwara

Hội trường khu dân cư
Kamanomae

Hội trường khu dân cư
Kamanomae

Công viên
số � Kamano-mae
Công viên
số � Kamano-mae

Trung tâm cộng đồng
Iwasaki
Trung tâm cộng đồng
Iwasaki

Công viên 
Sakuragaoka �-chome
Công viên 
Sakuragaoka �-chome

Công viên trẻ em
số � Kamano-mae
Công viên trẻ em
số � Kamano-mae

Trường trung học cơ sở
Iwasaki

Trường trung học cơ sở
Iwasaki Trường tiểu học

Iwasaki
Trường tiểu học
Iwasaki

Công viên Shimo YunagayaCông viên Shimo Yunagaya

Công viên tỉnh IwakiCông viên tỉnh Iwaki

Trường tiểu học 
Chuodai Higashi
Trường tiểu học 
Chuodai Higashi

Trường tiểu học 
Chuodai Minami
Trường tiểu học 
Chuodai Minami

Trường trung học cơ sở 
Chuodai Minami
Trường trung học cơ sở 
Chuodai Minami

Trung tâm Hỗ trợ Cuộc
sống Tự lập Iwaki

Trung tâm Hỗ trợ Cuộc
sống Tự lập Iwaki

Công viên FukimatsuCông viên Fukimatsu

NakadayamaNakadayama

Hội trường KusakidaiHội trường Kusakidai

Công viên 
�� Seikinomori
Công viên 
�� Seikinomori

Trường tiểu học số � YumotoTrường tiểu học số � Yumoto
Hội trường KashimaHội trường Kashima

Trung tâm cộng đồng
Chuodai

Trung tâm cộng đồng
Chuodai

Hội trường 
Wakabadai
Hội trường 
Wakabadai

Công viên
Wakabadai Kita

Công viên
Wakabadai Kita

Trường trung học cơ sở
Chuodai Kita

Trường trung học cơ sở
Chuodai Kita

Trường tiểu học
Chuodai Kita

Trường tiểu học
Chuodai Kita

Làng IkigaiLàng Ikigai

Nhà KashimaNhà Kashima

Paraiso SankusuParaiso Sankusu

Iwaki Kibo no EnIwaki Kibo no En

KashoenKashoen

Nghĩa trang AzumadaNghĩa trang Azumada

Trường tiểu học
Shiomigaoka

Trường tiểu học
Shiomigaoka

Khu chung cư 
số � Sanuka
Khu chung cư 
số � Sanuka

Trung tâm cộng đồng
Obama

Trung tâm cộng đồng
Obama

Hội quán 
Seizanso Nishiyama
Hội quán 
Seizanso Nishiyama

Hội trường
Ebatamachi

Hội trường
Ebatamachi

Vườn ươm IwakiVườn ươm Iwaki Trung tâm cộng đồng Kaneyama
(Nhà Thanh thiếu niên Nakoso 

thành phố Iwaki cũ)

Trung tâm cộng đồng Kaneyama
(Nhà Thanh thiếu niên Nakoso 

thành phố Iwaki cũ)
Trường trung học cơ sở 
Ueda Higashi
Trường trung học cơ sở 
Ueda Higashi

Vườn UraraVườn Urara

Trường tiểu học
Izumi Kita

Trường tiểu học
Izumi Kita

Công viên
số � Takijiri

Công viên
số � Takijiri

Onahama Sunny PortOnahama Sunny Port

Công viên OkiCông viên Oki

Trường tiểu học IzumiTrường tiểu học Izumi
Trung tâm cộng đồng IzumiTrung tâm cộng đồng Izumi

Công viên
Izumishimizu

Công viên
IzumishimizuKhông gian sáng tạoKhông gian sáng tạo

Công viên IzumiCông viên Izumi

Trường trung học cơ sở IzumiTrường trung học cơ sở Izumi
Trường tiểu học WatanabeTrường tiểu học Watanabe

Trung tâm cộng đồng
Watanabe

Trung tâm cộng đồng
Watanabe

Học viện IwakiHọc viện Iwaki

Sân vườn nhà trẻ
Funao
Sân vườn nhà trẻ
Funao

Onahama
Tokiwaen
Onahama
Tokiwaen

Công viên
Tamagawa Chuo

Công viên
Tamagawa Chuo

Trường trung học cơ sở
Tamagawa

Trường trung học cơ sở
Tamagawa

Iwaki KoseienIwaki Koseien

Paraiso GoshikiParaiso Goshiki

JugemuJugemu

Yuyu no SatoYuyu no Sato

JurakuJuraku

Trường tiểu học 
số � Onahama
Trường tiểu học 
số � Onahama

RyujinRyujin

Chi nhánh
Onahama
Chi nhánh
Onahama

Đài Quan sát Khí tượng Vùng Đặc biệt
Onahama
Đài Quan sát Khí tượng Vùng Đặc biệt
Onahama

Lực lượng bảo vệ bờ biển
Fukushima
Lực lượng bảo vệ bờ biển
FukushimaVăn phòng Xây dựng

Cảng Tỉnh
Onahama

Văn phòng Xây dựng
Cảng Tỉnh
Onahama

（Không sử dụng được khi sóng thần）（Không sử dụng được khi sóng thần）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）
Công viên Onahama ChuoCông viên Onahama Chuo

Công viên TakadaCông viên Takada
Hội trường TenjikuHội trường Tenjiku

Nhà võ thuật OnahamaNhà võ thuật Onahama
Trung tâm trẻ em OnahamaTrung tâm trẻ em Onahama

Hội trường NakayajiHội trường Nakayaji

Chùa ReisenChùa Reisen

Quảng trường Trung tâm cộng đồng 
Onahama
Quảng trường Trung tâm cộng đồng 
Onahama

Viện chăm sóc sức khỏe IwakiViện chăm sóc sức khỏe Iwaki

Khu vực dự kiến
ngập lụt 

do sóng thần

Bản trích　�：�����

Xem bản trích

Bản đồ phòng chống tai họa thành phố Iwaki [Khu vực Onahama]

Dự báo ngập lụt trong trường hợp sóng thần lớn nhất xảy ra dưới điều kiện xấu.
Liệt kê các khu vực dự kiến ngập lụt do tỉnh Fukushima công bố vào tháng � năm ����.

Đây là khu vực có nguy cơ bị thiệt hại do sạt lở đất khi có mưa to hoặc động đất, v.v.
Liệt kê các khu vực được chỉ định đến ngày �� tháng � năm ����.

Giải thích về thông tin tai họa

Đây là dự báo ngập lụt khi đê sông bị vỡ và tràn bờ do mưa với quy mô lớn nhất (khoảng ���� năm mới xảy ra một lần).
Liệt kê các khu vực dự kiến ngập lụt do tỉnh Fukushima chỉ định từ tháng � năm ���� đến tháng � năm ����. （Khu vực dự báo ngập lụt: Dự báo ngập lụt ở các con sông trong khu vực phân tích trên.）
Ngay cả những khu vực không được tô màu cũng có khả năng bị ngập lụt do mưa to trong thời gian ngắn, chẳng hạn như dải mưa dông.

Dự báo ngập lụt do lũ sông ngòi (sông Yamaguchi, Yoshinoya, Fujiwara, Yada, Yunagaya, Yumoto, Mawatashi, Iwasaki, Mizunoya, Hojuin, Kamado, Nagisa, Shibukawa, Yamada)

Dự báo ngập lụt do sóng thần

Khu vực cảnh báo sạt lở đất, v.v.

（Chi tiết：Trang web của tỉnh Fukushima「https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/�����b/kouzuisinsou.html」）

（Chi tiết：Trang web của tỉnh Fukushima「https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/�����a/tsunami-shinsuisoutei.html」）

（Chi tiết：Trang web của tỉnh Fukushima「https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/�����a/kisochousakekka-iwakikensetsu.html」）

Nội dung khác
Thông tin chi tiết về các nhà lánh nạn chỉ định của thành phố, v.v., và các cơ sở dành cho người cần được chăm sóc đặc biệt trong khu vực dự kiến ngập lụt, v.v., được đăng tải trên trang web chính thức của thành phố.
Vui lòng kiểm tra tình trạng mở cửa và mức độ đông đúc của các nhà lánh nạn chỉ định của thành phố trên VACAN (Hệ thống phát hiện tắc nghẽn kiểu bản đồ).

Các nhà lánh nạn chỉ 
định của thành phố, v.v.

Các cơ sở dành cho 
người cần được chăm 
sóc đặc biệt trong khu 
vực dự kiến ngập lụt, v.v.

VACAN

Phê duyệt (Sử dụng) của Viện trưởng Viện Địa lý Quốc gia Nhật Bản dựa trên Luật Đo đạc địa chínhR �JHs ���


